Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 2.6)
Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Có tổ chức đảm bảo chất lượng
	- Trường đã thành lập tổ chức ĐBCL chưa? 
- Nếu đã thành lập: Thành lập vào khi nào? tên gọi? 
chức năng, nhiệm vụ chuyên trách về ĐBCL là gì?
	- QĐ thành lập Phòng KT và ĐBCL  kèm theo chức năng, nhiệm vụ.
	Phòng KT và ĐBCL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản
- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	

	Y/c 2: Đội ngũ cán bộ (của tổ chức này) có năng lực để triển khai công việc chuyên môn
	- Về số lượng: Tổ chức này có bao nhiêu người? 
- Về chất lượng: 

+ Học hàm, học vị, trình độ ngoại ngữ, tin học của mỗi người?

+ Số lượng cán bộ có chuyên môn về đo lường, đánh giá, ĐBCL? 

+ Số lượng cán bộ được tập huấn về kiểm định và ĐBCL 
	- Danh sách cán bộ của Phòng KT và ĐBCL kèm thông tin về chức danh, học hàm, học vị, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của các cán bộ.

- Lí lịch trích ngang của các cán bộ có chuyên môn về đo lường đánh giá, ĐBCL.

- QĐ cử các cán bộ của tổ chức này đi tập huấn về KĐ và ĐBCL
	Phòng KT và ĐBCL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
- Lập danh sách trích ngang.
	

	Y/c 3: Các hoạt động của tổ chức này góp phần duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
	- Từ khi thành lập tổ chức này đã có những hoạt động gì?

- Các hoạt động đó có góp phần duy trì, nâng cao chất lượng của trường không? 
	- Báo cáo hoạt động của tổ chức này hằng tháng/quý/năm.

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm (5 năm gần đây);

- Kế hoạch triển khai tự đánh giá;

- Báo cáo việc triển khai ISO.
	Phòng KT và ĐBCL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	

	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	- Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?

+ Về cơ cấu tổ chức của trường?

+ Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ?

+ Việc triển khai các hoạt động ĐBCL?
	- Danh sách cán bộ của tổ chức 

- Lí lịch trích ngang của các cán bộ có chuyên môn về đo lường đánh giá, ĐBCL.
- Báo cáo hoạt động của tổ chức này hằng tháng/quý/năm
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	Quyết định thành lập phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	Số 1309/QĐ-LTT-TC ngày 12/09/2013
	Hiệu trưởng
	

	
	
	Quyết định đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Số 1883/QĐ-LTT-TC ngày 10/12/2014
	Hiệu trưởng
	

	
	
	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng
	Số …/QĐ-LTT-TC ngày 12/09/2013
	Hiệu trưởng
	

	
	
	Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng
	Tháng 11/2013
	Hiệu trưởng
	

	
	
	Danh sách cán bộ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kèm thông tin về chức danh, học hàm, học vị, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của các cán bộ.
	
	Phòng KTĐBCL
	

	
	
	Danh sách kèm lý lịch trích ngang cán bộ có chuyên môn về đo lường đánh giá, ĐBCL
	
	Phòng KTĐBCL​
Phòng TCHC
	

	
	
	Thống kê cán bộ của trường đã tham gia các lớp tập huấn đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kèm theo Quyết định
	
	Phòng KTĐBCL​

	

	
	
	Báo cáo công tác năm 20… và kế hoạch 20… của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 
	
	Phòng KTĐBCL​
	

	
	
	- Kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm (5 năm gần đây)

	
	BGH Trường
	

	
	
	- Kế hoạch triển khai tự đánh giá

	
	BGH Trường
	


Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

( Quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng của Trường.

( Các quy định về tổ chức hoạt động của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng.

( Danh sách các thành viên trong trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng

( Thông tin về tuổi đời, chức danh, học vị, chuyên môn được đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ làm việc trong trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng

( Quy chế làm việc của Ban đảm bảo chất lượng.

( Các quy định của đơn vị hoặc các sách hướng dẫn về quản lý.

( Các văn bản đánh giá các hoạt  động của Trường.

( Các kế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng.

( Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

( Báo cáo hoạt động của bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng hằng năm

( Các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm của nhà trường

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

( Báo cáo có trình bày rõ đơn vị có bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc đánh giá chất lượng và chức năng nhiệm vụ của bộ phận này không?

( Nếu có, có minh chứng nào cho thấy các quy định dành cho bộ phận này cũng như các kế hoạch đánh giá các hoạt động cụ thể của đơn vị như thế nào?

( Báo cáo có trình bày rõ đội ngũ cán bộ của bộ phận này có đủ năng lực để triển khai hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao hay không?

( Hoạt động của bộ phận này đã duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài

( Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:

- Các qui định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;

- Các qui định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;

- Đánh giá các hoạt động về tự đánh giá của trường;

- Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.

Nhóm công tác:  4
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.6:

Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Yêu cầu 1: Thành lập đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Ngày ngày 05 tháng 11 năm 2008, trường đã ban hành quyết định số 1023B/QĐ–TC–LTT về việc Thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng.
- Tháng 09 năm 2009 nhà trường thành lập Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Quản lý - Cải tiến Chương trình Đào tạo để thực hiện chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng

- Ngày 12 tháng 09 năm 2013 thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục [H2.2.6.1].

- Ngày 10 tháng 12 năm 2014, đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, có chức năng và nhiệm vụ cụ thể [H2.2.6.2].

Yêu cầu 2: Đội ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực:
- Đội ngũ cán bộ của bộ phận chuyên trách gồm 03 người đó có 01 thạc sỹ và 02 cử nhân [H2.2.6.3].
- Những cán bộ này đều có kỹ năng khá tốt trong việc sử dụng máy tính, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và đều có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên [H2.2.6.3].

- Có 1 cán bộ đã được tham gia các chương trình tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT tổ chức [H2.2.6.5].
- Có 2 cán bộ và 1 giảng viên đã được tham gia các chương trình tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng do Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức [H2.2.6.5].
Yêu cầu 3: Triển khai các hoạt động đánh giá để duy trì và nâng cao chất lượng:
-  Các hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng được tổng kết và báo cáo hằng năm. Các hoạt động khảo thí, đánh giá, khảo sát chất lượng đã được thực hiện [H2.2.6.6]. 

- Hằng năm, Phòng tham mưu lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng [H2.2.6.7]

- Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo trường thành lập Hội đồng tự đánh giá để triển khai công tác tự đánh giá của trường [H2.2.6.8].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

- Cán bộ của Phòng đã được tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức.
- Đã có kinh nghiệm khi thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng chu kỳ 1 (giai đoạn 2008 – 2011), đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác và tâm huyết với công tác giáo dục đào tạo để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

- Do Phòng còn thiếu cán bộ nên toàn bộ vừa thực hiện công tác khảo thí vừa thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Một số công việc về đánh giá và khảo sát thực hiện chưa có hiệu quả do Phòng còn thiếu cán bộ.
- Hầu hết cán bộ của Phòng đều chưa được tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức.
- Chưa thành lập được mạng lưới làm công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị cơ sở, các ban chuyên trách theo dõi, đánh giá chất lượng hàng năm về các mặt hoạt động của cấp phòng, khoa và tương đương trong nhà trường.

- Chưa có cán bộ được đào tạo thạc sỹ chuyên ngành về đo lường và đánh giá trong giáo dục.

- Chưa có cán bộ được đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.
- Chưa thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
Trong năm 2015, Nhà trường sẽ tuyển dụng thêm ít nhất 01 cán bộ có chuyên môn về đo lường đánh giá về làm việc tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; đồng thời, cử ít nhất 02 cán bộ của Phòng tham gia khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục do ĐHQG Hà Nội hoặc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Tuyển dụng thêm ít nhất 01 cán bộ có chuyên môn về đo lường, đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục về làm việc tại Phòng.
- Cử 02 cán bộ của phòng theo học khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD
	Nhà trường
	Năm 2015

Năm 2015

	Cử cô Võ Thị Anh Đào và thầy Nguyễn Chí Nhân

	2
	Phát huy điểm mạnh
	
	
	
	


5. Tự đánh giá:

Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây:

	Đạt
	Chưa đạt

	
	X (đạt YC1 và YC3, YC2 không đạt)


Người báo cáo 


(Ký, ghi rõ họ và tên)
Tiêu chí 2.6: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
1. Mô tả

- Ngày ngày 05 tháng 11 năm 2008, trường đã ban hành quyết định số 1023B/QĐ–TC–LTT về việc Thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng.

- Tháng 09 năm 2009 nhà trường thành lập Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Quản lý - Cải tiến Chương trình Đào tạo để thực hiện chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng

- Ngày 12 tháng 09 năm 2013 thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục [H2.2.6.1].

- Ngày 10 tháng 12 năm 2014, đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, có chức năng và nhiệm vụ cụ thể [H2.2.6.2].
- Đội ngũ cán bộ của bộ phận chuyên trách gồm 03 người đó có 01 thạc sỹ và 02 cử nhân [H2.2.6.3].
- Cán bộ phòng đều có kỹ năng khá tốt trong việc sử dụng máy tính, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và đều có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên [H2.2.6.3].

- Có 1 cán bộ đã được tham gia các chương trình tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT tổ chức [H2.2.6.5].
- Có 2 cán bộ và 1 giảng viên đã được tham gia các chương trình tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng do Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức [H2.2.6.5].
-  Các hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng được tổng kết và báo cáo hằng năm. Các hoạt động khảo thí, đánh giá, khảo sát chất lượng đã được thực hiện [H2.2.6.6]. 

- Hằng năm, Phòng tham mưu lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng [H2.2.6.7]

- Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo trường thành lập Hội đồng tự đánh giá để triển khai công tác tự đánh giá của trường [H2.2.6.8].

2. Điểm mạnh  

- Cán bộ của Phòng đã được tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức.
- Đã có kinh nghiệm khi thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng chu kỳ 1 (giai đoạn 2008 – 2011), đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác và tâm huyết với công tác giáo dục đào tạo để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
3. Tồn tại

- Do Phòng còn thiếu cán bộ nên toàn bộ vừa thực hiện công tác khảo thí vừa thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Một số công việc về đánh giá và khảo sát thực hiện chưa có hiệu quả do Phòng còn thiếu cán bộ.
- Hầu hết cán bộ của Phòng đều chưa được tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức.
- Chưa thành lập được mạng lưới làm công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị cơ sở, các ban chuyên trách theo dõi, đánh giá chất lượng hàng năm về các mặt hoạt động của cấp phòng, khoa và tương đương trong nhà trường.

- Chưa có cán bộ được đào tạo thạc sỹ chuyên ngành về đo lường và đánh giá trong giáo dục.

- Chưa có cán bộ được đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.
- Chưa thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
4. Kế hoạch hành động

Trong năm 2015, Nhà trường sẽ tuyển dụng thêm ít nhất 01 cán bộ có chuyên môn về đo lường đánh giá về làm việc tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; đồng thời, cử ít nhất 02 cán bộ của Phòng tham gia khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục do ĐHQG Hà Nội hoặc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
5. Tự đánh giá:  Chưa Đạt.

